
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

 PHÒNG ĐÀO TẠO

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Kĩ năng nói 

4 (40/60)
Tiết (1-5)

Tiếng Hàn 

TM (20/60)
2-5

Cô Thơ 502B Cô Thúy 502B

Thực hành 

dịch 2

(12/75)

Tiết (6-9)

Tiếng Hàn 

Quốc TM

(16/60)

Tiết (6-9)

Thực hành 

dịch 1

(40/75)

Tiết (6-9)
Kĩ năng nói 

4 (44/60)
Tiết (6-9)

Kĩ năng 

nghe 4 

(36/60)

Tiết (6-9)

Cô Ngọc 502B Cô Thúy 502B Cô Hoa 501B Cô Thơ 502B Cô Ngọc 502B

Kĩ năng nói 

4 (40/60)
Tiết (1-5)

Tiếng Hàn 

TM (20/60)
2-5

Cô Thơ 502B Cô Thúy 502B

Thực hành 

dịch 2

(12/75)

Tiết (6-9)

Tiếng Hàn 

Quốc TM

(16/60)

Tiết (6-9)

Thực hành 

dịch 1

(40/75)

Tiết (6-9)
Kĩ năng nói 

4 (44/60)
Tiết (6-9)

Kĩ năng 

nghe 4 

(36/60)

Tiết (6-9)

Cô Ngọc 502B Cô Thúy 502B Cô Hoa 501B Cô Thơ 502B Cô Ngọc 502B

Thực hành 

dịch 1 (32/90)
7h30-10h50

Kĩ năng nói 

4 (75/75)

8h20-

11h40

Thực hành 

dịch 1 (36/90)
7h30-10h50

Tiếng 

Trung TM 

(16/60)

8h20-

11h40

Cô Hà 402B T. Zhangke 402B Cô Hà 402B Cô Mai 402B

Thực hành 

dịch 1 (32/90)
7h30-10h50

Kĩ năng nói 

4 (75/75)

8h20-

11h40

Thực hành 

dịch 1 (36/90)
7h30-10h50

Tiếng 

Trung TM 

(16/60)

8h20-

11h40

Cô Hà 402B T. Zhangke 402B Cô Hà 402B Cô Mai 402B
ATQ03-K16

Sáng

Chiều

ITH01-K16

Sáng

Chiều

ATQ02-K16

Sáng

Chiều

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

ATH01,02-K16

Sáng

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP K16

(Từ ngày 14/04/2025 đến ngày 20/04/2025)

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

TH dịch 2 8h-11h30 TH dịch 2 8h-11h30 TH dịch 2 8h-11h30 TH dịch 2 8h-11h30 TH dịch 2 8h-11h30

Cô Phương 402A Cô Phương 402A Cô Phương 402A Cô Phương 402A Cô Phương 402A

Ôn thi 13h30 Ôn thi 13h30 Ôn thi 13h30 Ôn thi 13h30 Ôn thi 13h30

Cô Hiệp Online Cô Hiệp Online Cô Hiệp Online Cô Hiệp Online Cô Hiệp Online

Lập trình 

mobile 

(5/60)

1-5

Lập trình 

quản lý 

(45/60)

1-5
Trí tuệ nhân 

tạo (5/60)
1-5

Thi phân 

tích thiết kế
07H30

Trí tuệ nhân 

tạo (10/60)
1-5

Cô Quỳnh 405A Cô Trà 405A Thầy Thắng 405A Thầy Nam 405A Thầy Thắng 405A

Lập trình 

mobile 

(5/60)

1-5

Lập trình 

quản lý 

(45/60)

1-5
Trí tuệ nhân 

tạo (5/60)
1-5

Thi phân 

tích thiết kế
07H30

Trí tuệ nhân 

tạo (10/60)
1-5

Cô Quỳnh 405A Cô Trà 405A Thầy Thắng 405A Thầy Nam 405A Thầy Thắng 405A

Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa

TT tốt 

nghiệp
13h30

Thi chuyên 

đề 1
13h30 TT tốt nghiệp 13h30

Chuyên đề 2 

tốt nghiệp 

(5/90)

13h30

Cô Vân 502A Cô Hiền 502A Cô Vân 502A Cô Hiền 502A

TT02-K16TC

Sáng

Chiều

ATT02-K16

Sáng

Sáng

Chiều

ATT03-K16

Sáng

Chiều

Sáng

ATN02-K16

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Thiết kế 3D 

(65/75)
1-5

Thiết kế 

UX/UI 

(35/75)

08-11h00
Thiết kế 3D 

(70/75)
1-5

Thiết kế 

UX/UI 

(40/75)

08-11h00

Xử lý hậu kỳ 

với After 

effect (15/75)

1-5

Thầy Nghi 407A Thầy Cường 407A Thầy Nghi 407A Thầy Cường 407A Thầy Huyên 407A

Thực tập 

NN
Thực tập NN Thực tập NN Thực tập NN Thực tập NN

Thực tập 

NN

Thực tập 

NN
Thực tập NN Thực tập NN Thực tập NN Thực tập NN

Thực tập 

NN

Thực tập 

NN
Thực tập NN Thực tập NN Thực tập NN Thực tập NN

Thực tập 

NN

ĐL02-K16

Sáng

Chiều

ĐT02-K16

Sáng

Chiều

ĐCN02-K16

Sáng

Chiều

AĐH02-K16

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Thực tập 

NN
Thực tập NN Thực tập NN Thực tập NN Thực tập NN

Thực tập 

NN

Thực tập 

NN
Thực tập NN Thực tập NN Thực tập NN Thực tập NN

Thực tập 

NN

Thực tập 

NN
Thực tập NN Thực tập NN Thực tập NN Thực tập NN

Thực tập 

NN

Thực tập 

NN
Thực tập NN Thực tập NN Thực tập NN Thực tập NN

Thực tập 

NN

AĐL02-K16

Sáng

Chiều

AĐCN02-K16

Sáng

Chiều

ATĐ02,03-K16

Sáng

Chiều

AĐT02,03-K16

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tổng quan 

ô tô điện 

(15/45)

1-5

Tổng quan ô 

tô điện 

(20/45)

1-5

Kiểm tra và 

sửa chữa 

Pan ô tô 

(30/45)

1-5

BD&SC 

HT truyền 

lực và HT 

di chuyển 

(60/90t)

1-5

Tổng quan 

ô tô điện 

(25/45)

1-5

Thầy Chất PTH 01 Thầy Chất PTH 01 Thầy Tuyên PTH 01 Thầy Dũng PTH 01 Thầy Chất PTH 01

Tổng quan 

ô tô điện 

(10/45)

1-5

BD&SC HT 

phanh ô tô 

(30/75)

Tiết 1-5

BD&SC HT 

phanh ô tô 

(35/75)

Tiết 1-5

BD&SC hộp 

số tự động 

ôtô (40/45)

Tiết 1-5

BD&SC 

HT điều 

hòa KK 

(40/45t)

Tiết 1-5

Tổng quan 

ô tô điện 

(25/45)

Tiết 1-5

Thầy Thi PTH 03 Thầy Hải PTH 03 Thầy Hải PTH 03 Thầy chất PTH 03 Thầy Tuyên PTH 03 Thầy Thi PTH 03

Tổng quan ô 

tô điện 

(15/45)

6-10

BD&SC HT 

phanh ô tô 

(40/75)

6-10

Tổng quan ô 

tô điện 

(20/45)

6-10

BD&SC 

HT phanh 

ô tô (45/75)

6-10

Thầy Thi PTH 03 Thầy Hải PTH 03 Thầy Thi PTH 03 Thầy Hải PTH 03

BD&SC 

HT điều 

hòa KK 

(40/45t)

1-5

Kiểm tra 

và sửa 

chữa Pan ô 

tô (15/45)

Tiết 1-5

Thầy Thi PTH 03 Thầy Tuyên PTH 03

Tổng quan 

về xe ô tô 

điện (45/45)

Tiết 6-10

BD&SC 

HT điều 

hòa KK 

(45/45t)

Tiết 6-10

Kiểm tra 

và sửa 

chữa Pan ô 

tô (20/45)

Tiết 6-10

Thầy Chất PTH 03 Thầy Thi PTH 03 Thầy Tuyên PTH 03

AOT02, 

AOT04-K16

Sáng

Chiều

AOT03, 

AOT05, 

AOT06-K16

Sáng

Chiều

OT02-K16

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

BD&SC 

HT nhiên 

liệu động 

cơ diesel 

(55/75)

13h30 Đồ án TN 13h30

Thầy Dũng PTH 02 Thầy Chất PTH 02

THNV nhà 

hàng (20/30)
1-5

THNV nhà 

hàng (25/30)
1-5

Cô T.Anh PTH Cô T.Anh PTH

THNV nhà 

hàng (20/30)
1-5

THNV nhà 

hàng (25/30)
1-5

Cô T.Anh PTH Cô T.Anh PTH

TH Nghiệp 

vụ lễ tân 

(7/18)

6-10

TH Nghiệp 

vụ lễ tân 

(8/18)

6-10

TH Nghiệp 

vụ lễ tân 

(9/18)

6-10

Cô Quỳnh 403B Cô Quỳnh 403B Cô Quỳnh 403B

Thực tập 

cơ sở

Thực tập cơ 

sở

Thực tập cơ 

sở

Thực tập cơ 

sở

Thực tập cơ 

sở

Thực tập 

cơ sở

AHD02-K16

Sáng

Chiều

ACB03-K16

Sáng

Chiều

AKS02-K16

Sáng

Chiều

ACB02-K16

Sáng

Chiều

OT02-K16TC

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa

Chuyên sâu 

TN
13h30

Chuyên sâu 

TN
13h30

Thương 

phẩm ATTP
13h30

Chuyên sâu 

TN
13h30

Chuyên sâu 

TN
13h30

Thầy Thịnh PTH Thầy Thịnh PTH 304D Thầy Thịnh PTH Thầy Thịnh PTH

Tổ chức 

hạch toán 

KT (60/60)

13h-17h10
Thi Pháp 

luật kinh tế
14h30

TH Hạch 

toán kế toán 

(5/50)

13h-17h10
Thị trường 

CK (25/30)
13h-17h10

Tiếng anh 

kinh tế 

(50/60)

13h-17h10

Cô Dương 403B 403B Thầy Kết 403B Thầy Tùng 403B cô Liễu 403B

Thị trường 

CK (10/30)
13h-17h10

Thi Pháp 

luật kinh tế
14h30

HT thông tin 

quản lý 

(35/45)

13h-17h10

Thi Nvxnk 

và thanh 

toán QT

14h30-

16h00

Tiếng anh 

kinh tế 

(50/60)

13h-17h10

Thầy Tùng 402A 403B Cô Hạnh 406A 402A Cô Liễu 403B

Thi kỹ năng 

giao tiếp
7h30

401A

Thị trường 

CK (10/30)
13h-17h10

Kỹ thuật 

soạn thảo 

VB (25/30)

13h-17h10

Hệ thống 

thông tin 

quản lý 

(35/45)

13h-17h10
Thi NVKD 

ngoại thương
14h30

Thầy Tùng 402A Thầy Kết 406A Cô Hạnh 406A 402A

ANH02-K16

Sáng

Chiều

AQT02-K16

Chiều

AKT02,03-K16

Sáng

Chiều

CB02-K16TC

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Quản trị 

tác nghiệp 

(5/60)

13h-17h10

Thị trường 

chứng khoán 

(20/30)

13h-17h10
Quản trị bán 

hàng (20/45)
13h-17h10

Marketing 

kỹ thuật số 

(35/75)

13h-17h10

Quản trị tác 

nghiệp 

(10/60)

13h-17h10

Thầy Thành 304A Thầy Tùng 304A Cô Hải Hà 304A Cô Hạnh 304A Thầy Thành 304A

Quản trị vận 

hành dịch vụ 

Logistics 

(40/45)

7h30-

11h40

Thi kỹ năng 

giao tiếp
7h30-11h40

Thầy Đức 306A1 Cô Hạnh 401A

Luật hàng 

hải (5/30)
13h-17h10

Bảo hiểm 

vận tải 

(15/30)

13h-17h10

Cô Nga 401B Thầy Tỉnh 402A

Thi TT 

Chứng 

khoán 

19h

Quản trị 

kinh doanh 2 

(9/12)

18h-21h

Quản trị 

kinh doanh 2 

(10/12)

18h-21h
NVKD ngoại 

thương (9/12)
18h-21h

NVKD ngoại 

thương 

(10/12)

18h-21h

401B Cô Bình 401B Cô Bình 401B Cô Nhung 401B Cô Nhung 401B

NVKD ngoại 

thương 

(10/12)

18h-21h

Cô Trang 402B

YQT01-K16 

(CEO)

Tối

Chiều

YQT02-K16 

(CEO)

Tối

Chiều

AMK02,03-

K16

Sáng

Chiều

ALG02-K16

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Thi TT 

Chứng 

khoán 

19h

Quản trị 

kinh doanh 2 

(9/12)

18h-21h

Quản trị 

kinh doanh 2 

(10/12)

18h-21h
NVKD ngoại 

thương (9/12)
18h-21h

NVKD ngoại 

thương 

(10/12)

18h-21h

401B Cô Bình 401B Cô Bình 401B Cô Nhung 401B Cô Nhung 401B

NVKD ngoại 

thương 

(10/12)

18h-21h

Cô Trang 402B

Viết báo 

cáo TT

Viết báo cáo 

TT

Viết báo cáo 

TT

Viết báo cáo 

TT

Viết báo cáo 

TT

Viết báo 

cáo TT

Ôn thi Ôn thi Ôn thi Ôn thi Ôn thi Thi hết môn
8h00-

12h00

201A tòa 

2 MD

Thi hết môn
13h00 -

17h00

201A tòa 

2 MD

AD02-K16

Sáng

Chiều

AĐD02-K16

Sáng

Chiều

YQT03-K16 

(CEO)

Tối

Chiều

YQT04-K16 

(CEO)

Tối

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Phân tích 

thiết kế 

(45/60)

1-5
Lập trình 

web (45/60)
1-5

Phân tích 

thiết kế 

(50/60)

1-5
Lập trình 

web (50/60)
1-5

Phân tích 

thiết kế 

(55/60)

1-5

Cô Luyện 102D NNV Cô Hạnh 102D NNV Cô Luyện 102D NNV Cô Hạnh 102D NNV Cô Luyện 102D NNV

BD&SC 

HT phanh 

(60/75)

1-5
BD&SC HT 

phanh (65/75)
1-5

BD&SC HT 

phanh (70/75)
1-5

BD&SC HT 

phanh (75/75)
1-5

Thi BD&SC 

HT phanh 
1-5

Thầy Thành PTH Thầy Thành PTH Thầy Thành PTH Thầy Thành PTH Thầy Thành PTH

Kỹ năng 

nói 4 (35/75)
6-10

Ngữ pháp 4 

(45/45)
6-10

Kỹ năng nói 

4 (40/75)
6-10

Thi Ngữ 

pháp 4
6-10

Kỹ năng nói 

4 (45/75)
6-10

Cô Hằng 105B NNV Cô Ý 105B NNV Cô Hằng 105B NNV Cô Ý 105B NNV Cô Hằng 105B NNV

MKT kỹ 

thuật số 

(65/75)

1-5

Kế toán 

thương mại 

DV (35/45)

1-5

MKT kỹ 

thuật số 

(70/75)

1-5

Kế toán 

thương mại 

DV (40/45)

1-5

MKT kỹ 

thuật số 

(75/75)

1-5

Cô Thi 103C NNV Cô Hương 103C NNV Cô Thi 103C NNV Cô Hương 103C NNV Cô Thi 103C NNV

DTQ01-K16

Sáng

Chiều

DMK01-K16

Sáng

Chiều

DTT01-K16

Sáng

Chiều

DOT01-K16

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

BD&SC 

HT phanh 

ô tô

13h30-

17h00

BD&SC HT 

phanh ô tô

13h30-

17h00

BD&SC HT 

phanh ô tô

13h30-

17h00

Thầy Đông PTH Thầy Đông PTH Thầy Đông PTH

PT ứng 

dụng web

13h30-

17h00

PT ứng dụng 

web

13h30-

17h00

PT ứng dụng 

web

13h30-

17h00

Thầy Hưng P.204 Thầy Hưng P.204 Thầy Hưng P.204

TT tốt nghiệp 1-5

Cô Anh 206C

Ôn thi TN 1-5

Thầy Văn 102C

HĐL01-

K16TC

Sáng

Chiều

ITT01-K16TC

Sáng

Chiều

HĐH01-

K16TC

Sáng

Chiều

YCB01-

K16TC

Sáng

Chiều

IOT01-K16TC

Sáng

Chiều

11



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhật

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

TT tốt 

nghiệp
6-10

TT tốt 

nghiệp
6-10

Cô Hằng PTH Cô Hằng PTH

HCB01,02-

K16TC

Sáng

Chiều

12


